
STT Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 PHẠM ĐỖ MINH KHÔI Khối 1 1A 300 18 phút 52 giây

2 PHẠM ĐỖ TÚ LINH Khối 1 1A 300 23 phút 37 giây

3 Nguyễn Hoàng Linh Khối 1 1A 300 23 phút 49 giây

4 Vũ Thế Anh Khối 1 1A 300 25 phút 22 giây

5 Đào Phú Quang Khối 1 1A 300 28 phút 21 giây

6 vũ ngọc minh châu Khối 1 1A 300 28 phút 23 giây

7 Nguyễn Vũ Bảo Anh Khối 1 1A 290 28 phút 9 giây

8 Vũ Tuệ Nhi Khối 1 1A 270 25 phút 34 giây

9 Nguyễn Diệu Vi Khối 1 1A 250 21 phút 50 giây

10 giahung2018 Khối 1 1A 230 20 phút 38 giây

11 Do Thi Thanh Ha Khối 1 1A 220 29 phút 38 giây

12 Phạm Tùng Lâm Khối 1 1B 300 14 phút 53 giây

13 Đỗ Bảo Ngọc Khối 1 1B 300 17 phút 16 giây

14 Trần Bảo Lâm Khối 1 1B 300 17 phút 49 giây

15 Nguyễn Hà Kim Ngân Khối 1 1B 300 17 phút 57 giây

16 vũ khôi nguyên Khối 1 1B 300 19 phút 21 giây

17 le tue lam Khối 1 1B 300 22 phút 37 giây

18 buiminhkhang Khối 1 1B 300 23 phút 7 giây

19 Pham Minh Ngoc Khối 1 1B 300 23 phút 32 giây

20 ĐINH QUANG MINH Khối 1 1B 300 28 phút 27 giây

21 Phạm Tùng Lâm A Khối 1 1B 290 28 phút 45 giây

22 Phạm Minh Tuệ Khối 1 1B 280 19 phút 35 giây

23 Đào Bá Huy Khối 1 1B 250 20 phút 56 giây

24 Hoàng Anh Khối 1 1B 160 30 phút 0 giây

25 Nguyễn Bảo An Khối 1 1C 300 19 phút 56 giây

26 Cao Thanh Tùng Khối 1 1C 300 28 phút 2 giây

27 Nguyễn Vân Khánh Khối 1 1C 290 16 phút 39 giây

28 Nguyễn Thúy Hằng Khối 1 1C 290 22 phút 8 giây

29 Trương Bảo Khánh Khối 1 1C 280 28 phút 42 giây

30 Nguyễn Tuấn Kiệt Khối 1 1C 260 26 phút 33 giây

31 Đặng Minh Tuệ Khối 1 1C 250 22 phút 45 giây

32 Đinh Chí Kiên Khối 1 1C 250 28 phút 8 giây

33 Phạm Gia Hân Khối 1 1C 250 28 phút 52 giây

34 Đinh Chí Khải Khối 1 1C 240 29 phút 29 giây

35 Phạm Hà Anh Khối 1 1C 220 24 phút 0 giây

36 Bùi Phạm Thảo Nhi Khối 1 1C 160 30 phút 0 giây

37 Phan Khánh Ngân Khối 1 1C 150 30 phút 0 giây

38 Trần Anh Đức Khối 1 1D 300 24 phút 19 giây

39 Tạ Lâm Tường Vy Khối 1 1D 300 25 phút 10 giây

40 Đinh Ngọc Trâm Anh Khối 1 1D 300 29 phút 43 giây
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41 Mai Xuân Mạnh Khối 1 1D 290 22 phút 48 giây

42 Hoàng Trung Nghĩa Khối 1 1D 280 20 phút 40 giây

43 Nghiêm Công Bách Khối 1 1D 270 27 phút 23 giây

44 Dương Đình Minh Quân Khối 1 1D 270 27 phút 35 giây

45 Lê Sỹ Việt Dũng Khối 1 1D 270 28 phút 40 giây

46 Trần Minh thư Khối 1 1D 250 25 phút 43 giây

47 Lê Bá Phong Khối 1 1D 220 28 phút 37 giây

48 HỒ TRÚC CHI Khối 1 1E 300 13 phút 34 giây

49 Nguyễn Đức Minh Khối 1 1E 300 16 phút 9 giây

50 Nguyễn Đình Anh Khôi Khối 1 1E 300 16 phút 27 giây

51 Nguyễn Ngọc Phương Linh Khối 1 1E 300 17 phút 10 giây

52 TRẦN HOÀNG KHẢI Khối 1 1E 300 20 phút 26 giây

53 Hoàng Thúy Quỳnh Khối 1 1E 300 22 phút 24 giây

54 Đinh Phạm Quốc Huy Khối 1 1E 300 24 phút 23 giây

55 Nguyen Ngoc Thien An Khối 1 1E 290 24 phút 38 giây

56 Thái Minh Khang Khối 1 1E 270 12 phút 30 giây

57 DUC TRI Khối 1 1E 260 30 phút 0 giây

58 Lê Gia Hưng Khối 1 1G 290 19 phút 43 giây

59 Trần Quỳnh Thư Khối 1 1G 280 16 phút 33 giây

60 Phạm Nguyên Khang Khối 1 1G 280 18 phút 40 giây

61 Vũ Đỗ An Nhi Khối 1 1G 280 25 phút 52 giây

62 Dương Bá Chi Khối 1 1G 280 29 phút 8 giây

63 Phan Hải Đăng Khối 1 1G 250 20 phút 55 giây

64 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khối 1 1G 230 30 phút 0 giây

65 Khổng Đình Minh Khang Khối 1 1G 210 19 phút 40 giây

66 Đỗ Nguyên Khôi Khối 1 1G 130 30 phút 0 giây

67 Khổng Đình Minh Đức Khối 1 1G 100 30 phút 0 giây

68 Nguyễn Bảo Khánh Đan Khối 1 1H 300 10 phút 17 giây

69 Đỗ Anh Thư Khối 1 1H 300 11 phút 32 giây

70 Phan Quang Vinh Khối 1 1H 300 12 phút 34 giây

71 Đỗ Anh Thư Khối 1 1H 300 12 phút 46 giây

72 Đinh Nguyễn Đan Lê Khối 1 1H 300 13 phút 53 giây

73 Nguyễn Tuấn Kiệt Khối 1 1H 300 15 phút 47 giây

74 Nguyễn Trọng Anh Khôi Khối 1 1H 300 16 phút 40 giây

75 Trần Minh Quân Khối 1 1H 300 17 phút 8 giây

76 Nguyễn Anh Phúc Khối 1 1H 300 17 phút 36 giây

77 Thèn Thanh Cát Tường Khối 1 1H 300 18 phút 0 giây

78 Lê Khả Ngân Khối 1 1H 300 18 phút 49 giây

79 Phạm Bảo Châu Khối 1 1H 300 21 phút 13 giây

80 Nguyễn Khánh Vy Khối 1 1H 300 30 phút 0 giây

81 Vũ Quang Khải Khối 1 1H 290 7 phút 57 giây

82 Lê Công Minh Khôi Khối 1 1H 290 11 phút 8 giây

83 Trần Nguyễn Hà Thanh Khối 1 1H 290 14 phút 1 giây

84 Đỗ Tiến Khoa Khối 1 1H 290 14 phút 6 giây

85 Nghiêm Quốc Khôi Nguyên Khối 1 1H 290 15 phút 44 giây

86 Nguyễn Diệu Linh Khối 1 1H 290 19 phút 29 giây

87 Phạm Hà Vân Khối 1 1H 290 20 phút 13 giây



88 Thạch Bảo Nam Khối 1 1H 290 21 phút 5 giây

89 Phạm Minh Châu Khối 1 1H 280 17 phút 30 giây

90 Trương Phương Thảo Khối 1 1H 280 17 phút 45 giây

91 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 1 1H 280 23 phút 31 giây

92 Nguyễn Việt Anh Khối 1 1H 280 28 phút 31 giây

93 Trần Bảo Khánh Ngọc Khối 1 1H 260 22 phút 8 giây

94 Đỗ Kim Chi Khối 1 1H 250 12 phút 41 giây

95 Nguyễn Tú Anh Khối 1 1H 250 23 phút 29 giây

96 Lại Hà Hân Khối 1 1H 250 30 phút 0 giây

97 Nguyễn Phạm Gia Khôi Khối 1 1H 220 19 phút 26 giây


